
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN 4

THÁNG 9/2021

Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về 
tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc 
phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được 
quy định tại Luật này.

Những người sau đây có quyền yêu cầu Nhà nước 
bồi thường:

1. Người bị thiệt hại;
2. Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường 

hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, 
nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại;

3. Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt 
hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp 
luật theo quy định của Bộ luật Dân sự;

4. Cá nhân, pháp nhân được những người quy định 
tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này ủy quyền thực hiện 
quyền yêu cầu bồi thường.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH 
PHÁP LUẬT VỀ

LUẬT TRÁCH NHIỆM 
BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

 (Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
năm 2017 được ban hành ngày 20/6/2017, có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2018, gồm 09 Chương, 78 Điều)

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG 
(Điều 2)

1. Thời hiệu yêu cầu bồi thường là 03 năm kể từ 
ngày người có quyền yêu cầu bồi thường quy định tại 
các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật này nhận được 
văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật này và trường 
hợp yêu cầu phục hồi danh dự.

 2. Thời hiệu yêu cầu bồi thường trong quá trình giải 
quyết vụ án hành chính được xác định theo thời hiệu 
khởi kiện vụ án hành chính.

3. Thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường:
a) Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc 

trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự 
làm cho người có quyền yêu cầu bồi thường quy định 

THỜI HIỆU YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 
(Điều 6)

1. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ 
các căn cứ sau đây:

a) Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái 
pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và 
yêu cầu bồi thường tương ứng quy định tại khoản 2 
Điều này;

b) Có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc 
phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo 
quy định của Luật này;

c) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế 
và hành vi gây thiệt hại.

2. Căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người 
thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường 
tương ứng bao gồm:

a) Có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo 
quy định của Luật này và có yêu cầu cơ quan trực tiếp 
quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa 
án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự giải quyết 
yêu cầu bồi thường;

b) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính 
đã xác định có hành vi trái pháp luật của người bị kiện 
là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi 
trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và có yêu cầu bồi 

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM 
BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

(Điều 7) 

QUYỀN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
(Điều 5)

tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật này không thể 
thực hiện được quyền yêu cầu bồi thường;

b) Khoảng thời gian mà người bị thiệt hại là người 
chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự 
hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có 
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi chưa có 
người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc người 
đại diện đã chết hoặc không thể tiếp tục là người đại 
diện cho tới khi có người đại diện mới.

4. Người yêu cầu bồi thường có nghĩa vụ chứng 
minh khoảng thời gian không tính vào thời hiệu quy 
định tại khoản 3 Điều này.

thường trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, 
tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại;

c) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự đã 
xác định có hành vi trái pháp luật của bị cáo là người 
thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản 
lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi 
hành án hình sự, thi hành án dân sự và có yêu cầu bồi 
thường trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.



1. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ 
các căn cứ sau đây:

a) Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái 
pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và 
yêu cầu bồi thường tương ứng quy định tại khoản 2 
Điều này;

b) Có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc 
phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo 
quy định của Luật này;

c) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế 
và hành vi gây thiệt hại.

2. Căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người 
thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường 
tương ứng bao gồm:

a) Có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo 
quy định của Luật này và có yêu cầu cơ quan trực tiếp 
quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa 
án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự giải quyết 
yêu cầu bồi thường;

b) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính 
đã xác định có hành vi trái pháp luật của người bị kiện 
là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi 
trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và có yêu cầu bồi 

1. Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền 
xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành 
công vụ;

2. Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại chấp nhận một phần hoặc 
toàn bộ nội dung khiếu nại của người khiếu nại;

3. Quyết định hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết 
định hành chính vì quyết định đó được ban hành trái 
pháp luật;

4. Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của 
người thi hành công vụ bị tố cáo trên cơ sở kết luận 
nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo;

5. Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của 
người thi hành công vụ trên cơ sở kết luận thanh tra 
theo quy định của pháp luật về thanh tra;

6. Quyết định xử lý kỷ luật người thi hành công vụ 
do có hành vi trái pháp luật;

7. Văn bản khác theo quy định của pháp luật đáp ứng 
Điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật này.

VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ YÊU CẦU 
BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Điều 8)

CÁC THIỆT HẠI
ĐƯỢC BỒI THƯỜNG

KHÔI PHỤC QUYỀN, LỢI ÍCH
HỢP PHÁP KHÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ 

THIỆT HẠI (trích Điều 29)

CÁC THIỆT HẠI NHÀ NƯỚC KHÔNG 
BỒI THƯỜNG (trích Điều 32)

CÁC CHI PHÍ KHÁC ĐƯỢC
 BỒI THƯỜNG (trích Điều 28)

- Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (Điều 23)
- Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm 

sút (Điều 24)

Các chi phí hợp lý khác được bồi thường bao gồm: 
Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài 

liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo; chi 
phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của người bị thiệt hại; Chi phí đi lại để 
thăm gặp của thân nhân người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong tố tụng 
hình sự.

1. Ngoài các thiệt hại được bồi thường quy định tại 
các Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27 và 
Điều 28 của Luật này, người bị thiệt hại là cá nhân 
còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp sau đây: 

- Khôi phục chức vụ (nếu có), việc làm và các chế độ, 
chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan; 

- Khôi phục quyền học tập; 
- Khôi phục tư cách thành viên của tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 
- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp;

2. Ngoài các thiệt hại được bồi thường tại các Điều 
23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Điều 28 
của Luật này, người bị thiệt hại là tổ chức còn được 
khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định 
của pháp luật.

1. Nhà nước không bồi thường các thiệt hại sau 
đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị 
thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra một cách khách quan không thể 
lường trước được và không thể khắc phục được mặc 
dù người thi hành công vụ đã áp dụng mọi biện pháp 
cần thiết và trong khả năng cho phép;

c) Thiệt hại xảy ra trong hoàn cảnh người thi hành 
công vụ muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa 
trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp 
của người bị thiệt hại hoặc của người khác mà không 
còn cách nào khác là phải có hành động gây ra một 
thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 6 Điều 23 của Luật này.

2. Ngoài các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 
này, trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước không 
bồi thường các thiệt hại sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp người bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp được miễn trách 
nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự;

b) Thiệt hại xảy ra do người bị thiệt hại khai báo 
gian dối hoặc cung cấp tài liệu, vật chứng sai sự thật 
để nhận tội thay cho người khác hoặc để che giấu tội 
phạm;

c) Thiệt hại xảy ra do người có hành vi vi phạm 
pháp luật có dấu hiệu rõ ràng cấu thành tội phạm, bị 
khởi tố, truy tố trong vụ án hình sự được khởi tố theo 
yêu cầu của người bị hại nhưng vụ án đã được đình 
chỉ do người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố;

thường trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, 
tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại;

c) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự đã 
xác định có hành vi trái pháp luật của bị cáo là người 
thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản 
lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi 
hành án hình sự, thi hành án dân sự và có yêu cầu bồi 
thường trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

- Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết 
(Điều 25)

- Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm 
(Điều 26)

- Thiệt hại về tinh thần (Điều 27) 


